
Bài 12:
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

PHẦN 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (Ở mỗi câu, thí sinh chọn một trong bốn
phương án)
1) Nhận biết (6 câu)
Câu 1: Về cấu trúc, hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm các quy phạm pháp luật, các chế định
pháp luật và các
A. ngành luật. B. giá trị xã hội. C. giá trị đạo đức. D. văn bản.
Câu 2: Các quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện để điều
chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định là nội dung
khái niệm
A. quy phạm pháp luật. B. chế định pháp luật.
C. hệ thống pháp luật. D. thực hiện pháp luật.
Câu 3: Tổng thể các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định hướng pháp luật có mối liên hệ mật
thiết và thống nhất với nhau, được sắp xếp thành các ngành luật, các chế định pháp luật và được thể
hiện trong các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo những hình thức, thủ tục
nhất định để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam là đề cập đến khái
niệm nào sau đây?
A. Quy phạm pháp luật Việt Nam. B. Hệ thống pháp luật Việt Nam.
C. Hệ thống chính trị Việt Nam. D. Thực hiện pháp luật Việt Nam.
Câu 4: Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, văn bản luật có hiệu lực pháp lý cao nhất là
A. Hiến pháp. B. nghị quyết. C. thông tư. D. luật.
Câu 5: Tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong
một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội gọi là
A. ngành luật. B. chế định pháp luật. C. quy phạm pháp luật. D. pháp lệnh.
Câu 6: Tập hợp các quy phạm pháp luật có cùng tính chất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội tương
ứng trong một hoặc nhiều ngành luật là khái niệm nào sau đây?
A. Quy phạm pháp luật. B. Chế định pháp luật.
C. Hệ thống pháp luật. D. Thực hiện pháp luật.
2) Thông hiểu (4 câu)
Câu 1: Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây trong hệ thống pháp luật Việt Nam là văn bản
luật?
A. Nghị quyết của Quốc hội. B. Thông tư của Tòa án.
C. Quyết định của Chính phủ. D. Lệnh của Chủ tịch nước.
Câu 2: Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây trong hệ thống pháp luật Việt Nam là văn bản
dưới luật?
A. Hiến pháp. B. Bộ luật. C. Luật. D. Quyết định.
Câu 3: Văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay?
A. Quyết định của Hiệu trưởng. B. Quyết định của Hội phụ nữ.
C. Nghị định của chính phủ. D. Nội quy của khu dân cư.
Câu 4: Văn bản nào dưới đây không là văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay?
A. Thông tư của Bộ trưởng. B. Quyết định của Chủ tịch nước.
C. Quyết định của UBND tỉnh. D. Quyết định của Giám đốc.
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không là ngành luật?
A. Quy định về bảo vệ di sản văn hóa. B. Luật hôn nhân và gia đình.
C. Luật Tố tụng Dân sự. D. Luật bảo vệ môi trường.
Câu 6: Văn bản nào dưới đây không là văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay?
A. Luật Bình đẳng giới. B. Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế.
C. Nghị định của chính phủ. D. Nội quy của trường học.



3) Vận dụng thấp (3 câu)
Câu 1: Kết thúc buổi liên hoan kỉ niệm 50 năm ngày thành lập công ty X, trên đường lái xe về nhà,
anh T và anh V bị cảnh sát giao thông yêu cầu cả hai người dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Do
trong buổi liên hoan, anh T và anh V đã uống rượu bia nên kết quả hơi thở của hai người đều có
nồng độ cồn vượt quá 0.5 miligam/1 lít khí thở. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt mỗi
người 7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong vòng 24 tháng theo quy định của
pháp luật. Trong trường hợp này, biên bản xử phạt của cảnh sát giao thông là văn bản
A. áp dụng pháp luật. B. phổ biến pháp luật.
C. giải đáp pháp luật. D. tuân thủ pháp luật.
Câu 2: Trong giờ học môn Kinh tế và pháp luật lớp 10, giáo viên P yêu cầu học sinh lấy ví dụ về
văn bản quy phạm pháp luật. Học sinh lần lượt lấy các ví dụ như sau:
- Quyết định của Hiệu trưởng.
- Quy định của khu dân cư.
- Nội quy do làng xã đặt ra.
- Nghị quyết của Quốc hội.

Theo em, trong các ví dụ trên, văn bản quy phạm pháp luật là
A. Quyết định của Hiệu trưởng. B. Quy định của khu dân cư.
C. Nội quy do làng xã đặt ra. D. Nghị quyết của Quốc hội
Câu 3: Lợi dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng
bởi dịch Covid 19, giám đốc công ty A đã chỉ đạo kế toán làm giả chứng từ, hóa đơn để nhận tiền
hỗ trợ của Nhà nước. Việc này đã bị ủy ban nhân dân tỉnh B phát hiện và ra quyết định xử phạt
Giám đốc công ty A. Theo em, quyết định trên của ủy ban nhân dân tỉnh là văn bản nào sau đây?
A. Đạo đức. B. Luật. C. Dưới luật. D. Quy ước.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai).
Câu 1: Căn cứ vào Hiến pháp năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định 4068/QĐ-TTg
ngày 28/11/2023 về việc phê duyệt “Phương án tổ chức kì thi và công nhận tốt nghiệp trung học
phổ thông năm 2025”: Tất cả các thí sinh thi bắt buộc môn Ngữ văn, môn Toán và 2 môn do thí
sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Giáo dục kinh tế và pháp luật,
Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học và Công nghệ). Kì thi được tổ chức trên toàn
quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào
tạo. Tiếp đó ủy ban nhân dân tỉnh X đã kí quyết định số 485 về việc hướng dẫn thi khảo sát chất
lượng học kì II năm học 2023-2024 với học sinh lớp 11 theo cấu trúc định dạng đề thi kì thi tốt
nghiệp THPT từ năm 2025. Theo đó Hiệu trưởng các trường THPT và GDTX trong toàn tỉnh ra
Quyết định tổ chức ôn tập cho học sinh để chuẩn bị tốt cho kì thi khảo sát học kì II.
a). Hiến pháp là luật cơ bản, các văn bản luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.
b). Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là văn bản Pháp luật.
c). Quyết định của UBND tỉnh không phải là văn bản Pháp luật.
d). Quyết định của Hiệu trưởng các trường THPT và GDTX là văn bản pháp luật.
Câu 2: Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lí vi phạm hành chính; Căn cứ luật Bảo vệ môi trường và
Nghị định số 45/2022/NĐ –CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 05/ BB-VPHC lập
ngày 26/03/2024; Ông T – Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an
tỉnh NĐ đã ra quyết định xử phạt hành chính với Công ty kinh doanh thực phẩm TH đã có hành vi
xả chất thải không qua xử lí ra môi trường. Mức xử phạt là 50 000 000 đồng và đình chỉ hoạt động
3 tháng để khắc phục vi phạm.
a). Luật Bảo vệ môi trường là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
b). Nghị định của Chính phủ không phải là văn bản quy phạm pháp luật.
c). Quyết định xử phạt hành chính của ông T là văn bản áp dụng pháp luật.
d). Quyết định xử phạt hành chính của ông T là văn bản luật.




